
SỞ Y TẾ LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CHI CỤC AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách các sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành

(Kèm theo công văn số          ATTP-NV ngày     tháng      năm 2024)

STT Số giấy tiếp
nhận Tên tổ chức Tên sản phẩm Thời hạn công bố

(Ngày cấp) Nơi sản xuất

1 03/2022/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức cho trẻ từ 1-
10 tuổi FAMI GOLD

PEDIA 2

10/11/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Sunbaby
- Xưởng sản xuất. Địa chỉ: thửa

1117&1121, TBĐ 21, ấp Rừng Sến,
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

2 04/2022/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức cho trẻ từ 1-
12 tuổi FAMI GOLD

GROWIQ 3

10/11/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Sunbaby
- Xưởng sản xuất. Địa chỉ: thửa

1117&1121, TBĐ 21, ấp Rừng Sến,
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

3 05/2022/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức cho trẻ từ 1-

12 tuổi YOSHIDA
GROW PLUS 3

10/11/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Sunbaby
- Xưởng sản xuất. Địa chỉ: thửa

1117&1121, TBĐ 21, ấp Rừng Sến,
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

4 06/2022/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức cho trẻ từ 1-

12 tuổi YOSHIDA
PEDIA 2

10/11/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Sunbaby
- Xưởng sản xuất. Địa chỉ: thửa

1117&1121, TBĐ 21, ấp Rừng Sến,
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_21/08/2024 09:29:08



5 07/2022/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức cho trẻ từ 1
tuổi trở lên Grow Plus

27/10/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Sunbaby
- Xưởng sản xuất. Địa chỉ: thửa

1117&1121, TBĐ 21, ấp Rừng Sến,
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa,

tỉnh Long An.

6 02/2024/ĐKSP
Công ty cổ phần

NOSAFOOD - Chi nhánh
Bến Lức

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức với mục đích
ăn bổ sung cho trẻ từ 12

đến 36 tháng tuổi:
VEGEMIL TODDL

07/11/2024

DR.CHUNG'S FOOD CO.,LTD,
địa chỉ 124 Sandan-ro, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk,

Hàn Quốc.

7 03/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức BELL MIL
BABY 1 dành cho trẻ
từ 0 đến 12 tháng tuổi

22/7/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

8 04/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức BELL MIL
PEDIA 2 dành cho trẻ

từ 1 đến 10 tuổi

22/7/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

9 05/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức BELL MIL
GROW PLUS 3 dành

cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi

22/7/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

10 06/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức BELL MIL

GAIN dành cho trẻ từ 1
đến 18 tuổi

22/7/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.
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11 07/2024/ĐKSP
Công ty cổ phần

NOSAFOOD - Chi nhánh
Bến Lức

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức với mục đích
ăn bổ sung cho trẻ từ 06

đến12 tháng tuổi:
VEGEMIL INFANT 1

23/7/2024

DR.CHUNG'S FOOD CO.,LTD,
địa chỉ 124 Sandan-ro, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk,

Hàn Quốc.

12 08/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức dành cho trẻ
từ 1 tuổi trở lên BIO

GOLD WEIGHT
GAIN

08/06/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

13 09/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức dành cho trẻ

từ 1 -18 tuổi BIO
GOLD GROW IQ 4

08/06/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

14 10/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức dành cho trẻ

từ 1 -15 tuổi BIO
GOLD PEDIA 3

08/06/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.

15 11/2024/ĐKSP

Chi nhánh Công ty cổ phần
Phát Triển Y tế dinh dưỡng

Hà Nội - Thế giới sữa
Colostrum

Sản phẩm dinh dưỡng
công thức dành cho trẻ

từ  0 - 12 tháng tuổi
BIO GOLD BABY

GOLD 1

13/8/2024

Công ty cổ phần dinh dưỡng AURA
CARE, địa chỉ Thôn Đồng Vàng,
xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà

Nội.
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